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PHỤ LỤC 

Danh mục tổng hợp các dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2014 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang)
1. Giai đoạn 2014 - 2015: (gồm 11 dự án)
	TT
	Danh  mục dự  án
	Địa  điểm xây dựng
	Quy mô 
(md; ha, km)
	Khái  toán  tổng mức  đầu tư
	NGUỒN VỐN (tỷ đồng)
	Ghi  chú

	
	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách  tỉnh
	Ngân sách thị  xã
	Khai thác quỹ đất
	Doanh Nghiệp
	Nhân dân đóng góp
	Đã  bố trí  vốn ngân sách
	Nhu cầu vốn còn  lại

	
	Tổng cộng
	
	
	707,4
	377
	40
	27
	152
	110
	1,4
	124,7
	471,3

	1.
	Trung ương, tỉnh chủ đầu tư
	
	
	40
	
	40
	
	
	
	
	5
	35

	1.1
	Bến xe thị xã Ngã Bảy
	Phường Ngã Bảy
	2ha
	40
	
	40
	
	
	
	
	5
	35

	2.
	UBND thị xã chủ đầu tư
	
	
	557,4
	377
	00
	27
	152
	00
	1,4
	119,7
	436,3


	2.1
	Trung tâm Y tế thị xã
	Phường Lái Hiếu
	0,5ha
	30
	30
	
	
	
	
	
	7,5
	22,5

	2.2
	Khu hành chính mới thị xã
	Xã Đại Thành
	9,7ha
	392
	240
	
	
	152
	
	
	110
	282

	2.3
	Nâng cấp vỉa hè cây xanh đường Nguyễn Trãi
	Phường Lái Hiếu
	1,5km
	2,9
	
	
	2,5
	
	
	0,4
	2,2
	0,3

	2.4
	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Huệ đến đường 3 Tháng  2
	Phường Ngã Bảy
	0,9km
	107
	107
	
	
	
	
	
	00
	107

	2.5
	Hạ tầng kỹ thuật đường Hùng Vương (GPMB, vỉa hè, cây xanh, kè)
	Phường Ngã Bảy
	1,1km
	6
	
	
	5
	
	
	1
	00
	5

	2.6
	Nâng cấp, cải tạo hẻm Tài Chính cũ
	Phường Ngã Bảy
	0,25km
	7
	
	
	7
	
	
	
	00
	7

	2.7
	Công viên Hiệp Thành
	Phường Hiệp Thành
	0,42ha
	7,5
	
	
	7,5
	
	
	
	00
	7,5

	2.8
	Đường dân sinh cầu Mái Dầm
	Phường Ngã Bảy và  xã  Đại Thành
	0,6km
	5
	
	
	5
	
	
	
	00
	5

	3.
	Doanh nghiệp chủ đầu tư
	
	
	110
	
	
	
	
	110
	
	
	

	3.1
	Khu thể thao
	Phường Ngã Bảy
	0,6ha
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	

	3.2
	Khu đô thị trung tâm
	Phường Ngã Bảy
	2,6ha
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	


2. Giai đoạn 2016 - 2020: (gồm 21 dự án)
	TT
	Danh  mục dự án
	Địa  điểm xây dựng
	Quy  mô 
(md; ha, km)
	Khái toán tổng mức đầu tư
	NGUỒN  VỐN (tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách  tỉnh
	Ngân sách thị  xã
	Khai thác quỹ đất
	Doanh Nghiệp
	Nhân dân đóng góp

	
	Tổng cộng
	
	
	1.249
	930
	10
	150
	00
	154
	5

	1.
	Trung ương, tỉnh chủ đầu tư
	
	
	610
	600
	10
	
	
	
	

	1.1
	Kè Đường tỉnh 927 (đoạn trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy)
	Phường Lái Hiếu
	0,15km
	10
	
	10
	
	
	
	

	1.2
	Đường 927C (nối thị xã đến Nam sông Hậu đoạn đi qua địa bàn thị xã Ngã Bảy)
	Thị xã Ngã Bảy
	7km
	600
	600
	
	
	
	
	

	2. 
	UBND thị xã chủ đầu tư
	
	
	485
	330
	
	150
	
	
	5

	2.1
	Nâng cấp, cải tạo khu dân cư Khu vực 2, phường Ngã Bảy (Hẻm Sanh Tuấn)
	Phường Ngã Bảy
	0,65km
	15
	
	
	13
	
	
	2

	2.2
	Nâng cấp, cải tạo các Hẻm  khu vực 1, 2, 3 phường Ngã Bảy; khu vực 1, 2 phường Lái Hiếu và khu vực 1, 2 phường Hiệp Thành
	Phường Ngã Bảy - Lái Hiếu - Hiệp Thành
	 
	10
	
	
	8
	
	
	2

	2.3
	Hệ thống cống thoát nước nội thị
	Thị xã Ngã Bảy
	6,5km
	10
	
	
	10
	
	
	

	2.4
	Điện chiếu sáng các tuyến đường chính thị xã Ngã Bảy và hẻm nội ô
	Thị xã Ngã Bảy
	 1,5km
	15
	 
	 
	14
	
	
	1

	2.5
	Sân Vận động
	Xã Hiệp Lợi
	1,5ha
	15
	 
	
	15
	
	
	

	2.6
	Trụ sở UBND xã Đại Thành
	Xã Đại Thành
	1ha
	10
	 
	
	10
	
	
	

	2.7
	 Xây dựng Trạm xử lý nước thải 
	Thị xã Ngã Bảy
	04 trạm
	10
	 
	
	10
	
	
	

	2.8
	Nâng cấp các trục lộ nội ô (Đoàn Văn chia; Phan Đình Phùng, Châu Văn Liêm, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Nết)
	Phường Ngã Bảy
	2,07km
	20
	
	
	20
	
	
	

	2.9
	Đường từ UBND xã Hiệp Lợi - kinh Đào 
	Xã Hiệp Lợi
	0,8km
	5
	
	
	5
	
	
	

	2.10
	Nâng cấp mở rộng đương Ngô Quyền 
	Phường Lái Hiếu
	1,5km
	15
	
	
	15
	
	
	

	2.11
	Nâng cấp mở rộng đương 1/5 (Nâng cấp đường, làm vỉa hè, trồng cây xanh)
	Phường Hiệp Thành
	0,8km
	10
	
	
	10
	
	
	

	2.12
	Quảng trường công viên cây xanh
	Phường Ngã Bảy
	XĐ chưa được
	20
	 
	
	20
	
	
	

	2.13
	Dự án khôi phục chợ nổi Ngã Bảy
	Phường Ngã Bảy
	
	30
	30
	
	
	
	
	

	2.14
	Kè Doi Tân Thới Hòa
	Phường Lái Hiếu
	0,6km
	50
	50
	
	
	
	
	

	2.15
	Kè  từ cầu Rạch Côn đến Kênh 3000
	Xã Đại Thành
	9 km
	250
	250
	
	
	
	
	

	3. 
	Doanh nghiệp chủ đầu tư
	
	
	154
	
	
	
	
	154
	

	3.1
	Đầu tư hệ thống đường ống cung cấp nước sạch
	Thị xã Ngã Bảy
	40km
	4
	 
	 
	
	 
	4
	 

	3.2
	Khu Dân cư đô thị Nguyễn Thị Minh Khai
	Phường Ngã Bảy
	17ha
	100
	 
	 
	 
	
	100
	

	3.3
	Khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn 
	Thị xã Ngã Bảy
	02 khách sạn, 03 nhà hàng
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	

	3.4
	Chợ đầu mối nông sản Ba Ngàn
	Xã Đại Thành
	1,5ha
	30
	
	
	
	
	30
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